
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

HUYỆN TÂY SƠN 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

                                                                      DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC  
 

ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƢƠNG TRƢỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỢT 2 NĂM 2022 

((Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày         tháng         năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện) 
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Hệ 

số 
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Hệ 

số 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) (13) 

A CƠ QUAN HÀNH CHÍNH                       

I Phòng Tài chính - Kế hoạch  16                     

1 Trần Văn Tuấn 1974 Chuyên viên 
Bằng khen 

UBND tỉnh 

QĐ số 766/QĐ-UBND 

ngày 13/3/2019 
01.003 7/9 4,32 01/4/2020 8/9 4,65 01/10/2022 

6 

tháng 

II Thanh tra             

1 Đặng Thị Ngọc Hạnh 1979 
Phó Chánh Thanh 

tra 

Bằng khen 

UBND tỉnh 

QĐ số 928/QĐ-UBND 

ngày 17/3/2017 
04.025 5/9 3,66 01/5/2020 6/9 3,99 01/11/2022 

6 

tháng 

B ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP                         

I Trƣờng Mầm non Bình Nghi            

1 Lê Thị Kim Tuệ 1984 Giáo viên  
Bằng khen 

UBND tỉnh  

QĐ số 3560/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2021 
V.07.02.06 5/12 2,66 01/3/2021 6/12 2,86 01/9/2022 

6 

tháng 



2 

 

 

 

II Trƣờng Mầm non Tây Bình            

1 Lê Thị Kim Loan 1991 Giáo viên 
Bằng khen 

UBND tỉnh 

QĐ số 2423/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2022 
V.07.02.06 3/12 2,26 01/6/2021 4/12 2,46 01/12/2022 

6 

tháng 

III Trƣờng Mầm non Bình Thuận            

1 Nguyễn Thị Sương 1994 Giáo viên 
Bằng khen 

UBND tỉnh 

QĐ số 2423/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2022 
V.07.02.06 3/12 2,26 01/6/2021 4/12 2,46 01/12/2022 

6 

tháng 

III Trƣờng Tiểu học Bình Tƣờng  42                     

1 Lê Văn Cường 1975 Hiệu trưởng 
Bằng khen 

UBND tỉnh  

QĐ số 3423/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2022 
V.07.03.07 7/9 4,32 01/6/2020 8/9 4,65 01/12/2022 

6 

tháng 

IV Trƣờng Tiểu học Tây Xuân            

1 Nguyễn Thị Tường An 1976 Giáo viên 
Bằng khen 

UBND tỉnh  

QĐ số 4594/QĐ-UBND 

ngày 06/11/2020 
V.07.03.07 7/9 4,32 01/3/2020 8/9 4,65 01/9/2022 

6 

tháng 

V Trƣờng Tiểu học số 2 Võ Xán  40                     

1 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 1977 Hiệu trưởng 
Bằng khen 

UBND tỉnh 

QĐ số 3560/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2021 
V.07.03.07 7/9 4,32 01/6/2020 8/9 4,65 01/12/2022 

6 

tháng 

2 Thái Thị Thùy Dung 1982 Giáo viên 
Bằng khen 

UBND tỉnh 

QĐ số 2423/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2022 
V.07.03.07 5/9 3,66 01/01/2020 6/9 3,99 01/07/2022 

6 

tháng 

VI 
Trƣờng Tiểu học Trần Quang 

Diệu 
           

1 Phan Mạnh Hùng 1993 Giáo viên 
Bằng khen 

UBND tỉnh 

QĐ số 2423/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2022 
V.07.03.09 3/12 2,26 01/6/2021 4/12 2,46 01/12/2022 

6 

tháng 

VII 
Trƣờng Tiểu học Tây 

Vinh 
            



3 

 

 

 

1 Lê Thị Đông Hà 1978 Giáo viên 
Bằng khen 

UBND tỉnh 

QĐ số 2423/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2022 
V.07.03.07 7/9 4,32 01/02/2020 8/9 4,65 01/8/2022 

6 

tháng 

2 Trần Thị Phi 1982 Phó Hiệu trưởng 
Bằng khen 

UBND tỉnh 

QĐ số 4594/QĐ-UBND 

ngày 06/11/2020 
V.07.03.07 5/9 3,66 01/6/2020 6/9 3,99 01/12/2022 

6 

tháng 

VIII Trƣờng Tiểu học Bình Thuận            

1 Trần Kim Loan 1975 Phó Hiệu trưởng 
Bằng khen 

UBND tỉnh 

QĐ số 2423/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2022 
V.07.03.07 7/9 4,32 01/6/2020 8/9 4,65 01/12/2022 

6 

tháng 

 
Tổng số có tên trong danh sách: 13 công chức, viên chức. 

  

Tây Sơn, ngày      tháng      năm 2015 
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